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Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh An Giang

Trả lời Công văn số 353/STP-HCTP ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Sở Tư pháp tỉnh An Giang về việc hướng dẫn nghiệp vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia có ý kiến như sau:

1. Về vấn đề áp dụng phương thức nhận yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và trả Phiếu lý lịch tư pháp số 2 qua đường bưu chính đối với trường hợp công dân Việt Nam đang học tập, làm việc và cư trú tại nước ngoài
Theo quy định tại khoản 2 điều 46 Luật Lý lịch tư pháp, trường hợp cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 thì không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục cấp Phiếu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, ngày 09/01/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 19/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến (sau đây gọi là Đề án). Hiện nay, Bộ Tư pháp đang khẩn trương xây dựng Kế hoạch, triển khai Đề án, dự kiến Kế hoạch này sẽ được ban hành vào đầu tháng 6/2015.

Theo Đề án, một trong những phương thức cấp Phiếu mới được áp dụng thí điểm là nhận hồ sơ và trả Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính. Phương thức cấp Phiếu này được áp dụng đối với cả 02 loại Phiếu lý lịch tư pháp: Phiếu số 1 và Phiếu số 2. Cũng theo Đề án, ngoài Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và 11 Sở Tư pháp chọn điểm, tùy thuộc vào điều kiện, thực tế của địa phương, các Sở Tư pháp khác có thể báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp để thực hiện thí điểm phương thức cấp Phiếu mới này.

Nếu Sở Tư pháp có nhu cầu tiếp nhận hồ sơ và trả Phiếu lý lịch tư pháp số 2 qua dịch vụ bưu chính, đề nghị Quý Sở có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp để triển khai thực hiện thí điểm. Việc thí điểm các phương thức cấp Phiếu mới được thực hiện theo các bước đã nêu tại Đề án thí điểm ban hành kèm theo Quyết định số 19/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

2. Về vấn đề giải quyết yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người chưa thành niên 
Theo quy định, tại Điều 18 và khoản 1 các điều 141, 144 Bộ luật Dân sự năm 2005 thì cha, mẹ, người giám hộ là người đại diện theo pháp luật đối với con chưa thành niên có quyền xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự vì lợi ích của người được đại diện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Để bảo đảm phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự, đồng thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, ngày 11/11/2013 Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 16/2013/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp, theo đó một trong những biểu mẫu được sửa đổi là biểu mẫu Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp dùng cho cá nhân trong trường hợp ủy quyền (Mẫu số 04/2011/TT-BTP). Biểu mẫu được sửa đổi đã xác định cụ thể đối tượng dùng biểu mẫu là cá nhân trong trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và cá nhân là cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 (Mẫu số 04/2013/TT-LLTP).

Do vậy trường hợp người chưa thành niên có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (cả Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và số 2) thì cha, mẹ, người giám hộ của người chưa thành niên sẽ là người thực hiện yêu cầu cấp Phiếu và Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp được sử dụng theo mẫu số 04/2013/TT-BTP.

3. Về vấn đề cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài có thời gian cư trú tại nhiều tỉnh, thành phố hoặc cư trú không liên tục tại Việt Nam
a) Về thời điểm xác nhận thời gian cư trú tại Việt Nam của người nước ngoài
Theo quy định tại khoản 1 Điều 45, khoản 2 Điều 46 Luật Lý lịch tư pháp và Điều 19 Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/5/2012 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, một trong những giấy tờ phải có trong hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là bản sao sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, đồng thời để tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, trường hợp người nước ngoài có thời gian cư trú tại nhiều tỉnh, thành phố hoặc cư trú không liên tục tại Việt Nam thì chỉ cần có giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam do Cơ quan Công an cấp tại thời điểm yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

b) Về thẩm quyền xác nhận thời gian cư trú tại Việt Nam của người nước ngoài 
Theo quy định tại Điều 33 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 thì: “Người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam phải thông qua người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú để khai báo tạm trú với Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi cơ cơ sở lưu trú”. Vì vậy, trường hợp người nước ngoài có thời gian cư trú tại Việt Nam có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì trong hồ sơ yêu cầu cấp  Phiếu lý lịch tư pháp phải có giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của Công an xã, phường, thị trấn nơi người đó cư trú.

Theo quy định tại khoản 15 điều 3 và khoản 3 điều 33 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 thì: “Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh là cơ quan chuyên trách thuộc Bộ Công an làm nhiệm vụ quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam”; “Cơ sở lưu trú du lịch là khách sạn phải nối mạng Internet hoặc mạng máy tính với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để truyền thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài. Cơ sở lưu trú khác có mạng Internet có thể gửi trực tiếp thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài theo hộp thư điện tử công khai của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”.
Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài có thời gian cư trú tại Việt Nam có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, trường hợp người nước ngoài sử dụng giấy xác nhận về thời gian cư trú ở Việt Nam do Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cấp thay vì giấy chứng nhận thường trú hoặc xác nhận tạm trú được cấp bởi Công an cấp xã nơi người nước ngoài cư trú cấp thì cũng được chấp nhận.

c) Về tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư pháp
Để có đầy đủ thông tin phục vụ công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp, ngoài việc tra cứu, xác minh thông tin có từ ngày Luật Lý lịch tư pháp có hiệu lực pháp luật (từ ngày 01/7/2010) tại cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp (Điều 47 Luật Lý lịch tư pháp và khoản 1 Điều 23 Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT), Sở Tư pháp, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia còn phải phối hợp với cơ quan Công an và các cơ quan khác có liên quan để tra cứu, xác minh thông tin có trước ngày 01/7/2010.

Việc phối hợp với cơ quan Công an và các cơ quan khác có liên quan để tra cứu, xác minh đối với thông tin có trước ngày 01/7/2010 được thực hiện theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 56 Luật Lý lịch tư pháp, Chương III Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 và Điều 20, 21, 22 Thông tư liên tịch số 04/2012.

Đối với trường hợp đã được xác định không có án tích trước ngày 01/7/2010 hoặc Sở Tư pháp, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia đã lập Lý lịch tư pháp của người đó, thì Sở Tư pháp, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia không bắt buộc phải tra cứu thông tin tại cơ quan Công an và các cơ quan khác có liên quan theo quy định tại Chương III Nghị định số 111/2010/NĐ-CP (Điều 28 Nghị định số 111/2010/NĐ-CP và khoản 2 Điều 23 Thông tư liên tịch số 04/2012).

Như vậy, trường hợp cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài có thời gian cư trú tại nhiều tỉnh thành phố hoặc cư trú không liên tục tại Viẹt Nam, ngoài việc tra cứu thông tin có từ ngày 01/7/2010 tại cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp (Điều 47 Luật Lý lịch tư pháp và khoản 1 Điều 23 Thông tư liên tịch số 04/2010), Sở Tư pháp cần phối hợp với cơ quan Công an và các cơ quan khác có liên quan để tra cứu, xác minh thông tin có trước ngày 01/7/2010 (trừ trường hợp quy định tại Điều 28 Nghị định số 111/2010/NĐ-CP và khoản 2 Điều 23 Thông tư liên tịch số 04/2012).

Trên đây là ý kiến của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia hướng dẫn thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, xin gửi tới Sở Tư pháp tỉnh An Giang để thực hiện.
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